
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng chuyên 

môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Đoàn Thị Hoa Oanh 21/06/1981 031181017208 CĐ Hộ sinh 04/05/2026 – 04/11/2026 

  

Lê Chân, ngày       tháng      năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng chuyên 

môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Hoàng Văn Tú 02/10/1995 033095001158 BS YHCT 04/05/2026 -  04/05/2027 

  

Lê Chân, ngày       tháng      năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng chuyên 

môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Vũ Thị Vui 27/09/2004 031304012079 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

2 Nguyễn Thị Thảo 12/08/1997 031197001790 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

3 Hoàng Thị Hồng Thúy 12/09/1980 031180006255 ĐH điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

4 Phạm Thị Nhung 12/07/1999 031199004841 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

5 Nguyễn Thị Thúy Hường 28/03/2003 030303009931 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

6 Vũ Thị Thúy 20/02/1992 031195016003 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

  

 Lê Chân, ngày       tháng       năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng chuyên 

môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Nguyễn Thị Phượng 23/07/1988 024188007622 Điều dưỡng TH 04/05/2026 -  04/11-2026 

2 Nguyễn Thị Cúc 01/09/1986 038186010623 Điều dưỡng TH 04/05/2026 -  04/11-2026 

3 Hoàng Anh Tuấn 20/11/2004 031204008211 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

4 Phùng Thị Kim Bích 07/09/1990 031190011478 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

5 Ngô Thanh Phương 31/08/1987 031187011341 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

6 Nguyễn Thu Hà 24/09/2001 031301006731 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

7 Lê Thị Duyên 05/02/2003 031303005207 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

8 Mai Thị Hải Anh 29/08/2003 034303001947 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

9 Nguyễn Tuấn Anh 06/07/2021 031201003189 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

10 Lương Hải Uyên 19/12/2003 034303001917 Cao đẳng điều dưỡng 04/05/2026 -  04/11-2026 

 Lê Chân, ngày       tháng       năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng 

chuyên môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Phạm Thị Lý 26/10/1996 030196000773 Trung cấp Y sỹ 04/05/2026 -  04/02/2027 

2 Đào Phú Hiếu 01/05/1999 031099007908 Trung cấp Y sỹ 04/05/2026 -  04/02/2027 

3 Trần Văn Tùng 08/09/1992 033092000661 Trung cấp Y sỹ 04/05/2026 -  04/02/2027 

  

Lê Chân, ngày       tháng       năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng 

chuyên môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Phạm Tiến Duy 29/08/1991 031091021865 Trung cấp Y sỹ 04/05/2026 -  04/02/2027 

2 Nguyễn Quang Duy 30/11/1981 031081001203 Trung cấp Y sỹ 04/05/2026 -  04/02/2027 

3 Trần Trường Giang 26/10/1984 035084001226 Trung cấp Y sỹ 04/05/2026 -  04/02/2027 

4 Bùi Mạnh Phong 13/06/2004 031204016178 Trung cấp Y sỹ 04/05/2026 -  04/02/2027 

5 Đinh Hoàng Phúc 10/07/2003 031203005276 Trung cấp Y sỹ 04/05/2026 -  04/02/2027 

  

Lê Chân, ngày       tháng       năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD Văn bằng chuyên môn 
Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Đoàn Duy Hà 21/07/1989 031089017703 Trung cấp Y sỹ YHCT 04/05/2026 – 04/02/2027 

2 Bùi Thị Thu Hà 23/10/1980 031180007464 Trung cấp Y sỹ YHCT 04/05/2026 – 04/02/2027 

  

Lê Chân, ngày       tháng       năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân. 

2. Địa chỉ: Số 169 Tô Hiệu, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Năm sinh CCCD 
Văn bằng 

chuyên môn 

Lịch thực hành tại cơ sở thực 

hành 

1 Nguyễn Tiến Dũng 19/05/1980 031080009500 BS Y khoa 04/05/2026 - 04/05/2027 

  

Lê Chân, ngày       tháng       năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. CKII. Trần Văn Thảo 

 

 



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số:            /SY-SYT
Nơi nhận:
- Đăng cổng TTĐT SYT;
- Phòng QLHN YD;
- Phòng NVY;
- Trưởng phòng TC-HC;
- Lưu: VT, P.TC-HC (LHH)

SAO Y 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026
TL. GIÁM ĐỐC

KT. TP TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Văn Trường
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